PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG MN ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG 

THỜI KHÓA BIỂU NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018- 2019
	Thứ

Lớp
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	D1
	THỂ DỤC


	VĂN HỌC

TVĐ


	NBTN (NBPB)

TTN
	KNS

TVĐ
	GDÂN (TH)



	D2
	VĂN HỌC


	NBTN (NBPB)

TVĐ


	KNS

TTN
	GDÂN (TH)

TVĐ
	THỂ DỤC



	D3
	THỂ DỤC


	VĂN HỌC

TVĐ


	NBTN (NBPB)

TTN
	KNS

TVĐ
	GDÂN (TH)



	C1
	GDÂN (TD)

Eduplay

ÂNTC- Hát


	LQVT  (KP)

MTTC

ÂNTC- Múa
	KNS

Eduplay


	TẠO HÌNH

Eduplay


	VĂN HỌC

MTTC



	C2
	TẠO HÌNH

ÂNTC- Hát Eduplay 


	KNS

ÂNTC- Múa  Eduplay


	LQVT (KP)

MTTC


	VĂN HỌC

Eduplay


	GDÂN ( TD)

MTTC



	C3
	GDÂN (TD)

MTTC

ÂNTC- Hát
	LQVT (KP)

Eduplay


	KNS

MTTC


	TẠO HÌNH

ÂNTC- Múa

Eduplay
	VĂN HỌC

Eduplay



	C4
	TẠO HÌNH

ÂNTC- Hát

MTTC
	KNS

ÂNTC- Múa  Eduplay
	LQVT (KP)

Eduplay


	VĂN HỌC

MTTC


	GDÂN ( TD)

Eduplay



	B1


	LQVT

Eduplay

ÂNTC- Hát (T1,3)
	KNS

ÂNTC- Đàn

MTTC
	TẠO HÌNH

Eduplay
	TD ( KP)

ÂNTC- Múa (T1,3)

Eduplay
	LQVH ( GDÂN)

MTTC

Gymkids (T2,4)

	B2
	KNS

Gymkids (T2,4)

Eduplay
	TẠO HÌNH

ÂNTC- Đàn Eduplay
	TD ( KP)

MTTC


	LQVH ( GDÂN)

Eduplay

ÂNTC- Hát (T2,4)
	LQVT

ÂNTC- Múa(T1,3)

MTTC

	B3
	TD ( KP)

MTTC

ÂNTC- Hát (T1,3)
	LQVH ( GDÂN)

Eduplay

ÂNTC- Đàn
	LQVT

MTTC
	KNS

Gymkids (T2,4)

Eduplay
	TẠO HÌNH  ÂNTC-Múa (T2,4)

Eduplay

	B4
	TẠO HÌNH

MTTC
	TD ( KP)

ÂNTC- Đàn

Eduplay
	LQVH (GDÂN)

ÂNTC- Hát (T1,3)

Eduplay
	LQVT

MTTC

Gymkids (T2,4)
	KNS

ÂNTC- Múa(T2,4)

Eduplay

	B5
	LQVH (GDÂN)

Eduplay

Gymkids (T2,4)
	LQVT

ÂNTC- Đàn

MTTC
	KNS

Eduplay 

ÂNTC- Hát (T2,4)
	TẠO HÌNH

ÂNTC-Múa(T1,3)

MTTC
	TD ( KP)

Eduplay

	A1
	LQVT(LQVH)

Eduplay 

ÂNTC- Hát (T2,4)


	KNS

MTTC


	TẠO HÌNH

Eduplay
	TD (GDÂN)

ÂNTC- Múa (T2,4)

Eduplay


	KP (LQCC)

ÂNTC- Đàn MTTC

Gymkids (T2,4)

	A2
	KP (LQCC)

Gymkids (T2,4)

Eduplay


	LQVT (LQVH)

Eduplay
	KNS

ÂNTC- Hát (T1,3)

MTTC


	TẠO HÌNH

Eduplay
	TD (GDÂN)

ÂNTC-Múa(T1,3)

ÂNTC- Đàn

MTTC

	A3
	TD (GDÂN)

MTTC

ÂNTC- Hát (T1,3)
	KP (LQCC)

Eduplay

ÂNTC- Đàn
	LQVT(LQVH)

MTTC
	KNS

ÂNTC- Múa (T2,4)

Gymkids (T2,4)

Eduplay
	TẠO HÌNH

Eduplay

	A4
	KNS

MTTC
	TẠO HÌNH

Eduplay
	TD (GDÂN)

ÂNTC- Hát (T2,4)

ÂNTC- Đàn

Eduplay
	KP (LQCC)

MTTC
Gymkids (T2,4)


	LQVT(LQVH)

ÂNTC- Múa(T1,3)

Eduplay

	A5
	TẠO HÌNH

Eduplay

Gymkids (T2,4)


	TD (GDÂN)

MTTC
	KP (LQCC)

ÂNTC- Hát (T2,4)

Eduplay

ÂNTC- Đàn
	LQVT (LQVH)

MTTC
	KNS

ÂNTC- Múa(T2,4)

Eduplay


